
STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Vũ Quốc Lập
3350/QĐ-BTP ngày 

17/12/2014
Trưởng Văn phòng

Trần Quốc Cảnh
42/QĐ-BTP ngày 

12/01/2017
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Ngọc Ánh
953/QĐ-BTP ngày 

26/4/2013

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Hồng Vy
1917/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đỗ Trí Tín
1922/QĐ-BTP 

ngày14/7/2010
Trưởng Văn phòng

Phạm Phước Lộc
1915/QĐ-BTP ngày 

14/7/2010
Công chứng viên hợp danh

Đoàn Thanh Hải
2164/QĐ-BTP ngày 

19/9/2009

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Tiến Duật
2960/QĐ-BTP ngày 

04/12/2013

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

2

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VIỆT NAM

(tên cũ Văn phòng công chứng Đỗ 

Trí Tín; Văn phòng công chứng Tân 

Bình)

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

1

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VŨ QUỐC LẬP  

(Tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Tạc)

41/4 Nguyễn Oanh, 

phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

526-528 Cộng Hòa, 

phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG VÀ CÔNG CHỨNG VIÊN 

TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TÍNH ĐẾN NGÀY 30/6/2026

(Kèm Thông báo số            /TB-STP ngày      tháng        năm 2026 của Sở Tư pháp)

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TƯ PHÁP



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Trần Quốc Phòng
1377/QĐ-BTP ngày 

13/9/2007
Trưởng Văn phòng

Phạm Như Ngọc
193/QĐ-BTP ngày 

30/01/2015
Công chứng viên hợp danh

Phan Thị Hà Vân
775/QĐ-BTP ngày 

06/4/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vũ Minh Thư
1294/QĐ-UBND ngày 

05/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Văn Tàu
1327/QĐ-UBND ngày 

08/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Hồng Sơn         
1827/QĐ-BTP ngày 

09/11/2007
Trưởng Văn phòng

Phan Văn Cheo
01/QĐ-UB ngày 

02/01/1989
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Đức Chính
2465/QĐ-BTP ngày 

01/10/2013
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Quang Duy
419/QĐ-BTP ngày 

12/3/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng

Nguyễn Thị Lệ Hiền
2455/QĐ-BTP ngày 

01/10/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng

Võ Thị Bạch Tuyết
1506/QĐ-BTP ngày 

26/6/2013

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng

Trần Thị Thùy
1007/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng

214/B2 Nguyễn Trãi, 

phường Cầu Ông Lãnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

4
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

SÀI GÒN

136 Nguyễn Thái Bình, 

phường Bến Thành, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

GIA ĐỊNH

(Tên cũ Văn phòng công chứng Trần 

Quốc Phòng)



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Trần Hoàng Mai 
2577/QĐ-BTP ngày 

11/10/2010
Trưởng Văn phòng

Phùng Kim Hoa
44/QĐ-BTP ngày 

14/10/2004
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Tuyết Trinh
1287/QĐ-BTP ngày 

03/6/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Kiều Trúc Linh
1121/QĐ-BTP ngày 

21/5/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Xuân Thọ
1515/QĐ-BTP ngày 

08/10/2007
Trưởng Văn phòng

Huỳnh Thanh Hoài
3201/QĐ-BTP ngày 

01/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Võ Thành Đạt
1918/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đinh Quyết Chiến
700/QĐ-BTP ngày 

03/4/2013
Trưởng Văn phòng

Phạm Thị Ngọc Phượng
4662/QĐ-BTP ngày 

30/12/2011
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Thanh Thùy
2970/QĐ-BTP ngày 

04/12/2013

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Võ Thị Hồng Minh
462/QĐ-BTP ngày 

09/3/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Đức Cường

1560/QĐ-UBND ngày 

16/9/2025 (Kèm Công 

văn số 4405/UBND-

NCPC ngày 05/12/2025)

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

7
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BẾN THÀNH

6

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRUNG TÂM THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

 (tên cũ Văn phòng công chứng 

Phạm Xuân Thọ; Văn phòng công 

chứng Trung Tâm)

5

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

CHỢ LỚN 

(tên cũ Văn phòng công chứng Trần 

Hoàng Mai)

467 Hồng Bàng, phường 

Chợ Lớn, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Số 240 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Xuân Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

97-99-101 Nguyễn Công 

Trứ, phường Sài Gòn, 

Thành phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Văn Tráng
257/QĐ-BTP ngày 

06/3/2008
Trưởng Văn phòng

Đoàn Thùy Anh
2852/QĐ-BTP ngày 

27/10/2014
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Ngọc Lan
1676/QĐ-BTP ngày 

30/7/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lý Thị Như Hòa
258/QĐ-BTP ngày 

20/01/2009
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Văn Minh
123/QĐ-BTP ngày 

27/01/2011
Công chứng viên hợp danh

Lê Thanh Hải
1256/QĐ-BTP ngày 

10/6/2016

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Võ Văn Thạch
2951/QĐ-BTP ngày 

25/11/2019

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Văn Thanh
2225/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Điệp
831/QĐ-BTP ngày 

21/4/2009
Trưởng Văn phòng

Đặng Bách Hợp
3775/QĐ-BTP ngày 

04/12/2012
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Vân Anh
2446/QĐ-BTP ngày 

08/12/2020
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Tấn Lượng
1352/QĐ-BTP ngày 

28/8/2017

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

10

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN ĐIỆP

(tên cũ Văn phòng công chứng  

Quận 9)

8
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HỘI NHẬP

số 6 đường Lê Lợi, 

phường Tăng Nhơn Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh

230 đường số 48, phường 

Vĩnh Hội, Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

9
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÝ THỊ NHƯ HÒA

Số 1/4 đường Bà Triệu, xã 

Hóc Môn, Thành phố Hồ 

Chí Minh.



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Đặng Toại Tâm
372/QĐ-BTP ngày 

9/4/2008
Trưởng Văn phòng

Hồ Thụy Vũ
935/QĐ-BTP ngày 

23/3/2010
Công chứng viên hợp danh

Đặng Thanh Hoàng
840/QĐ-BTP ngày 

18/5/2021
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Hải Yến
3232/QĐ-BTP ngày 

01/12/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Thanh Hà
1662/QĐ-BTP ngày 

04/8/2016

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Tấn Thành
2412/QĐ-BTP ngày 

23/8/2012
Trưởng Văn phòng

Bùi Thị Phương Lan
776/QĐ-BTP ngày 

06/4/2000
Công chứng viên hợp danh

Phùng Thị Thương
597/QĐ-BTP ngày 

12/4/2022
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Hồng Phương
2077/QĐ-BTP ngày 

20/7/2012
Trưởng Văn phòng

Phạm Chí Hiếu
2279/QĐ-BTP ngày 

26/8/2019
Công chứng viên hợp danh

Lê Anh Thư
1704/QĐ-BTP ngày 

24/9/2015

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Văn Tiền
2109/QĐ-BTP ngày 

14/10/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Huỳnh Thị Hoa
527/QĐ-BTP ngày 

06/4/2021

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

12

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NHÀ BÈ

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Tấn Thành)

223/12 đường Huỳnh Tấn 

Phát, Khu phố 6, xã Nhà 

Bè, Thành phố Hồ Chí 

Minh

13
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐẤT VIỆT

430 đường Tô Ký, xã 

Đông Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

11
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THỦ ĐỨC 

280A19 Lương Định Của, 

phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Trịnh Thị Thanh Hương
2045/QĐ-BTP ngày 

20/7/2012
Trưởng Văn phòng

Trần Trọng Thư
120/QĐ-BTP ngày 

27/01/2011
Công chứng viên hợp danh

Thạch Sa Ra Quýt
527/QĐ-BTP ngày 

17/3/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Mỹ Lệ
138/QĐ-BTP ngày 

01/02/2008
Trưởng Văn phòng

Trần Kim Tiến
1802/QĐ-BTP ngày 

24/6/2010
Công chứng viên hợp danh

Lâm Tấn Trí
250/QĐ-BTP ngày 

24/02/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Hoàng Văn Thắng
2565/QĐ-UBND ngày 

07/11/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Thị Bích Thọ
2372/QĐ-BTP ngày 

02/11/2009
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thành Chúng
571/QĐ-BTP ngày 

23/3/2009
Công chứng viên hợp danh

Lê Thị Mai Ly
2853/QĐ-BTP ngày 

27/10/2014
Công chứng viên hợp danh

16
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÌNH HƯNG

577 Quốc lộ 50, xã Bình 

Hưng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

14
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHÚ MỸ HƯNG

67 Khu dân cư Phú Long, 

đường Nguyễn Hữu Thọ, 

xã Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh

15
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

AN LẠC

141 đường Nguyễn Hữu 

Trí, xã Tân Nhựt, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Công Thoại
1337/QĐ-BTP ngày 

17/7/2015
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Văn Hiệp
730/QĐ-BTP ngày 

31/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Mai Ngọc Tâm
1996/QĐ-BTP ngày 

11/11/2015

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Dương Thái Hoàng 
4071QĐ-BTP ngày 

30/12/2009
Trưởng Văn phòng

Huỳnh Ngọc Tuyết
147/QĐ-BTP ngày 

18/01/2012
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Duyên
3430/QĐ-BTP ngày 

22/12/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Thu Hiên
336/QĐ-BTP ngày 

25/02/2020
Trưởng Văn phòng

Đặng Chí Thành
1001/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025
Công chứng viên hợp danh

Hồ Nhật Tú Trinh
706/QĐ-BTP ngày 

27/4/2012
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Hưng Phát
1310/QĐ-BTP ngày 

29/5/2020
Công chứng viên hợp danh

Trần Văn Cảnh
505/QĐ-BTP ngày 

13/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Thanh
278/QĐ-BTP ngày 

25/02/2022
Công chứng viên hợp danh

17

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN CÔNG THOẠI 

 (tên cũ Văn phòng công chứng 

Phạm Thùy Nhiên Hương) 

123 Đường số 9A, Khi 

dân cư Trung Sơn, Ấp 4B, 

xã Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

20

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÂN QUY

 (tên cũ Văn phòng công chứng Hồ 

Nhật Tú Trinh)

119 đường Tỉnh lộ 8, xã 

Phú Hòa Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

18

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

CỦ CHI

(tên cũ Dương Thái Hoàng)

124A Tỉnh lộ 8, ấp 1, xã 

Tân An Hội, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

19

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÀ ĐIỂM

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Thu Hiên)

43/3D Nguyễn Ảnh Thủ, 

ấp Hậu Lân 1, xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Đào Xuân Tùng
1929/QĐ-BTP ngày 

14/7/2010
Trưởng Văn phòng

Trần Sơn
505/QĐ-BTP ngày 

27/01/2010
Công chứng viên hợp danh

Trần Trung Dũng
1886/QĐ-BTP ngày 

06/8/2009
Trưởng Văn phòng

Dương Văn Giao
1394/QĐ-BTP ngày 

10/05/2010
Công chứng viên hợp danh

Lê Thị Ngọc Ánh
1504/QĐ-UBND ngày 

15/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Ninh Thị Hiền
473/QĐ-BTP ngày 

08/4/2011
Trưởng Văn phòng

Ngô Minh Hồng
1995/QĐ-BTP ngày 

13/7/2012
Công chứng viên hợp danh

Phạm Thu Lan
45/QĐ-BTP ngày 

12/01/2017
Trưởng Văn phòng

Ngô Minh Hảo
12/QĐ-BTP ngày 

24/3/2004

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Mai Hương
205/QĐ-BTP ngày 

30/01/2015

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Kiều Tất Linh
271/QĐ-BTP ngày 

25/02/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Xuân Lộc
1409/QĐ-BTP ngày 

15/6/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Thị Tường Vy
2205/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

21
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐÀO XUÂN TÙNG

293 Đào Cử, xã Cần Giờ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

22

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

SÀI GÒN TÂY BẮC

(tên cũ Văn phòng công chứng Trần 

Trung Dũng)

166/6E đường Phan Văn 

Khải, xã Tân An Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

23

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BẢY HIỀN

(tên cũ Văn phòng công chứng Ninh 

Thị Hiền)

367-367A Trường Chinh, 

phường Tân Bình, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Lê Nghĩa
88/QĐ-BTP ngày 

17/01/2020
Trưởng Văn phòng

Lê Chí Dũng
1838/QĐ-BTP ngày 

25/6/2012
Công chứng viên hợp danh

Lê Đăng Doanh
1005/QĐ-BTP ngày 

29/04/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Thanh Hà
5125/QĐ-BTP ngày 

13/07/1995
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Ngô Diễm Phương
730/QĐ-BTP ngày 

31/3/2014
Công chứng viên hợp danh

Đỗ Thị Tuyết Minh
1731/QĐ-BTP ngày 

10/8/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đặng Đa Nguyên
407/QĐ-BTP ngày 

18/3/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Thu Hà
634/QĐ-BTP ngày 

27/3/2009

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Hoàng Xuân Ngụ
10/QĐ-TP ngày 

24/03/2004
Trưởng Văn phòng

Phạm Thị Hiền
3814/QĐ-BTP ngày 

17/12/2009
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Thúy Ân
605/QĐ-BTP ngày 

18/3/2019

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Tôn Minh Nhựt
2152/QĐ-BTP ngày 

22/10/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Bắc Hải
604/QĐ-BTP ngày 

12/04/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Hồng Cường
1979/QĐ-BTP ngày 

27/6/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Ngọc Sơn
499/QĐ-UBND ngày 

06/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

24

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

QUẬN 10

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Lê Nghĩa)

519 Lê Hồng Phong, 

phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

25
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THỦ THIÊM 

120 Trương Văn Bang, 

phường Cát Lái, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

26
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HOÀNG XUÂN NGỤ

198A - 198/1 - 198/2 - 

200 (Tầng trệt, tầng lửng, 

tầng 5) Trần Bình Trọng, 

phường Chợ Quán, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Lê Thị Phương Liên
771/QĐ-TP ngày 

29/4/2025
Trưởng Văn phòng

Văn Thị Bích Liên
257/QĐ-BTP ngày 

24/01/2014
Công chứng viên hợp danh

Phan Thị Bích Hà
45/QĐ-TP ngày 

22/12/1998

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vũ Minh Tiệm 
1498/QĐ-BTP ngày 

24/8/2011
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Hoàng Phi
921/QĐ-BTP ngày 

28/05/2012
Công chứng viên hợp danh

Đặng Thị Thu Huyền
2187/QĐ-BTP ngày 

24/9/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Hồng Sương
396/QĐ-BTP ngày 

14/3/2016

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Thị Tố Hảo
1738/QĐ-BTP ngày 

17/6/2010
Trưởng Văn phòng

Hồ Thị Mỹ Hòa
1992/QĐ-BTP ngày 

13/7/2012
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Quốc Cường
2894/QĐ-BTP ngày 

28/12/2007
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Thanh Hà
932/QĐ-BTP ngày 

20/5/2015

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Mai Văn Bình
1655/QĐ-BTP ngày 

02/8/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

28
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÂN PHÚ

677 Lũy Bán Bích, 

phường Phú Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

29

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VIỆT AN 

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Quốc Cường)

519/5 - 519/7 Kinh Dương 

Vương, phường An Lạc, 

Thành phố Hồ Chí Minh

27

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHÚ NHUẬN

(tên cũ Văn phòng công chứng Lê 

Thị Phương Liên)

116 Hoàng Văn Thụ, 

phường Đức Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Bùi Đức Cát
959/QĐ-BTP ngày 

23/09/1995
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Tấn Tòng
1101/QĐ-BTP ngày 

26/4/2013
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Ngọc Lời
2183/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Mai Như Quỳnh
2156/QĐ-UBND ngày 

15/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Đình Môn
2153/QĐ-BTP ngày 

09/08/2010
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Đình Ngọc
1773/QĐ-BTP ngày 

17/6/2025
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Hồng Phương
85/QĐ-BTP ngày 

17/01/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Sáu
2049/QĐ-BTP ngày 

20/7/2012
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Hà
1827/QĐ-BTP ngày 

25/6/2012
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Lại
675/QĐ-BTP ngày 

11/5/2011

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Hoài Lan Anh
666/QĐ-BTP ngày 

15/4/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

32

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐẦM SEN

Văn phòng công chứng Nguyễn Thị 

Sáu

số 1294-1296 Đường 3/2, 

phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

30
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NHÀ RỒNG

79 Lê Thị Riêng, phường 

Thới An, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

31
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

QUẬN 8

Số 13 đường 817A Tạ 

Quang Bửu, phường 

Chánh Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Xuân Chung
1505/QĐ-BTP ngày 

24/08/2011
Trưởng Văn phòng

Trần Thị Hằng
1820/QĐ-BTP ngày 

27/7/2009
Công chứng viên hợp danh

Đỗ Quốc Dũng
1464/QĐ-BTP ngày 

19/8/2011

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Tiến Luyện
1114/QĐ-BTP 

02/06/2009 
Trưởng Văn phòng

Hà Đức Cường
1299/QĐ-BTP ngày 

03/6/2014
Công chứng viên hợp danh

Lương Thị Nguyên Ngọc
409/QĐ-BTP ngày 

18/3/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Lý
1866/QĐ-BTP ngày 

11/8/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Hoa Mỹ
345/QĐ-BTP ngày 

31/01/2013

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Minh Tuấn
405/QĐ-BTP ngày 

18/3/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Hoài Thương
502/QĐ-UBND ngày 

06/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Thị My
1731/QĐ-UBND ngày 

22/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Hữu Đạt
1592/QĐ-UBND ngày 

17/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Hoài Thương
502/QĐ-UBND ngày 

06/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

33
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÂN THUẬN

448 đường Nguyễn Văn 

Linh, phường Tân Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh

34
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

CHÂU Á

44 Võ Văn Tần, phường 

Xuân Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Trần Anh Tuấn
1542/QĐ-UBND ngày 

26/06/1993
Trưởng Văn phòng

Lê Phi Thành
635/QĐ-BTP ngày 

27/3/2009
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Quốc Thịnh
1209/QĐ-BTP ngày 

07/8/2007
Công chứng viên hợp danh

Trương Tấn Phước
967/QĐ-BTP ngày 

07/4/2006
Công chứng viên hợp danh

Trương Kim Oanh
3939QĐ-BTP ngày 

19/9/2011
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Nguyệt Huệ
1986/QĐ-BTP ngày 

12/01/2017
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Huy Trung
731/QĐ-BTP ngày 

31/3/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lương Hữu Tài
332/QĐ-BTP ngày 

07/3/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Văn Quốc Minh
2415/QĐ-BTP ngày 

23/8/2012

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trịnh Thị Năm
2218/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

36

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÌNH TIÊN 

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Nguyệt Huệ)

156 Phạm Văn Chí, 

phường Bình Tiên, Thành 

phố Hồ Chí Minh

35
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÌNH THẠNH

164 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Thạnh Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Văn Tuấn
1558/QĐ-BTP ngày 

03/7/2014
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Bé Phượng
3515/QĐ-BTP ngày 

26/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Phạm Bích Tuyết
2223/QĐ-UBND ngày 

20/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Hoàng Vũ
3810/QĐ-BTP ngày 

17/12/2009
Trưởng Văn phòng

Hà Đức Quyền
1359/QĐ-BTP ngày 

23/6/2009
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Bích Hòa
366/QĐ-BTP ngày 

07/4/2008

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Cúc 
266/QĐ-BTP ngày 

22/02/2012

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Kiều Tường Vy
1949/QĐ-UBND ngày 

03/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Quang Vinh
1866/QĐ-BTP ngày 

02/07/2010
Trưởng Văn phòng

Trần Nguyên Yên Vũ
2081/QĐ-BTP ngày 

20/07/2012
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Mai Châu
4057/QĐ-BTP ngày 

14/10/2011
Công chứng viên hợp danh

Đoàn Ngọc Dũng
2747/QĐ-BTP ngày 

18/11/2013
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Loan
2557/QĐ-BTP ngày 

11/12/2017

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Hoàng Vũ Huyền Trang
1229/QĐ-BTP ngày 

26/5/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

37

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

QUẬN 7 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 

 (tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Văn Tuấn)

24-26 Đường số 5, 

phường Tân Hưng,, Thành 

phố Hồ Chí Minh

38
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

QUẬN 12 

122 Tô Ký, phường Đông 

Hưng Thuận, Thành phố 

Hồ Chí Minh

39
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BẾN NGHÉ

31 Lê Thạch, phường 

Xóm Chiếu, Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Hồng Hà
2387/QĐ-BTP ngày 

15/09/2010
Trưởng Văn phòng

Phùng Thị Hạnh
1794/QĐ-TP ngày 

21/6/2012
Công chứng viên hợp danh

Phan Quốc Thịnh
1801/QĐ-BTP ngày 

24/06/2010
Trưởng Văn phòng

Đinh Hữu Phúc
742/QĐ-BTP ngày 

04/4/2013
Công chứng viên hợp danh

Hoàng Trọng Cường
117/QĐ-BTP ngày 

17/01/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Thị Kim Loan
1791/QĐ-BTP ngày 

21/06/2012
Trưởng Văn phòng

Phạm Hùng Nam
990/QĐ-BTP ngày 

26/4/2013
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Linh Tâm
1595/QĐ-UBND ngày 

17/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đào Thị Hà Như
1837/QĐ-UBND ngày 

29/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Thị Thúy Mơ
2103/QĐ-UBND ngày 

13/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

40
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN HỒNG HÀ

Số 40A Nguyễn Thái Sơn, 

phường Hạnh Thông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

41
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THỊNH VƯỢNG

40 Nguyễn Văn Của, 

phường Phú Định, Thành 

phố Hồ Chí Minh

42
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐÔNG THÀNH PHỐ

982 đường Kha Vạn Cân, 

phường Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Phạm Dương Sang
3213/QĐ-BTP 

01/12/2014
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Lan
2051/QĐ-BTP ngày 

20/7/2012
Công chứng viên hợp danh

Hoàng Châu Mẫn Tú
2962/QĐ-BTP ngày 

04/12/2013

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trịnh Thị Thanh Thương
1934/QĐ-BTP ngày 

08/9/2016

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Thị Thể
1632/QĐ-BTP ngày 

22/7/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Thị Hương
1392/QĐ-BTP ngày 

21/6/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Hoa
30/QĐ-TP ngày 

19/09/1998
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Ngọc Bích
471/QĐ-BTP ngày 

08/4/2011
Công chứng viên hợp danh

Lê Thị Hợi
252/QĐ-BTP ngày 

24/02/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Thị Thành
974/QĐ-BTP ngày 

08/6/2021

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vũ Thị Thùy Dung
975/QĐ-BTP ngày 

08/6/2021

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

44
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHONG PHÚ

278 Đỗ Xuân Hợp, 

phường Phước Long, 

Thành phố Hồ Chí Minh

43
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐỒNG TÂM 

967 Lũy Bán Bích, 

phường Phú Thọ Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh.



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thị Việt Anh
677/QĐ-BTP ngày 

11/5/2011
Trưởng Văn phòng

Phạm Thị Thúy Nga
973/QĐ-BTP ngày 

26/4/2013
Công chứng viên hợp danh

Hồ Bích Ngân
1054/QĐ-BTP ngày 

10/5/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Huỳnh Thị Ngọc Yến
07/QĐ-TP ngày 

15/3/2004
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thành Lâm
1568/QĐ-BTP ngày 

25/7/2016
Công chứng viên hợp danh

Vũ Huỳnh Phương Khanh
144/QĐ-BTP ngày 

20/01/2020
Công chứng viên hợp danh

Hoàng Thị Lộc
1589/QĐ-UBND ngày 

17/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Ngô Hoài Ái
2235/QĐ-BTP ngày 

31/7/2012
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Mộng Như Lan
2089/QĐ-BTP ngày 

25/11/2015
Công chứng viên hợp danh

Lê Duy Ngân
1572/QĐ-BTP ngày 

19/7/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

45
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÌNH TÂN

759 Tỉnh lộ 10, phường 

An Lạc, Thành phố Hồ 

Chí Minh

46
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HUỲNH THỊ NGỌC YẾN

50A Nơ Trang Long, 

phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

47

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÂN BÌNH

(tên cũ Văn phòng công chứng Ngô 

Hoài Ái)

72-72/2A Phan Huy Ích, 

phường Tân Sơn, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Mai Việt Cường
488/QĐ-BTP ngày 

21/3/2012
Trưởng Văn phòng

Phạm Văn Trân
1886/QĐ-BTP ngày 

11/8/2014
Công chứng viên hợp danh

Lê Như Trường
2157/QĐ-BTP  ngày 

24/12/2007
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Hoa
525/QĐ-BTP ngày 

17/3/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thanh Huyền
255/QĐ-BTP ngày 

22/02/2012

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Quang Vũ
1628/QĐ-BTP ngày 

22/7/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vũ Thanh Quân
3993/QĐ-BTP ngày 

22/12/2009

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Hà Thị Tuyết Mai
1324/QĐ-UBND ngày 

08/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đinh Thị Hoài
1061/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vũ Thị Vân Anh
2400/QĐ-BTP ngày 

23/8/2012
Trưởng Văn phòng

Lê Thị Bình Minh
1079/QĐ-BTP ngày 

14/5/2018
Công chứng viên hợp danh

Đỗ Hoài Nam
1281/QĐ-BTP ngày 

25/5/2006

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

48

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

MAI VIỆT CƯỜNG 

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Phạm Thùy Nhiên Hương)

236 Cao Thắng, phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

49
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VŨ THỊ VÂN ANH 

212 Phan Đình Phùng, 

phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thành Hưng
1125/QĐ-BTP ngày 

21/5/2014
Trưởng Văn phòng

Trịnh Thúy Hằng
2532/QĐ-BTP ngày 

08/10/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Vinh Huy
1708/QĐ-BTP ngày 

24/9/2015

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Hoàng Dũng
2657/QĐ-BTP ngày 

03/10/2012

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Ngọc Thủy
932/QĐ-UBND ngày 

27/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Dương Thị Cẩm Thủy
256/QĐ-BTP ngày 

22/02/2012
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Quang Trung
2180/QĐ-BTP ngày 

31/10/2017
Công chứng viên hợp danh

Phạm Mạnh Hùng
2455/QĐ-BTP ngày 

21/11/2016

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đỗ Thị Thanh Hương
1906/QĐ-BTP ngày 

11/9/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Thị Luyến
2558/QĐ-BTP ngày 

27/10/2023

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

50
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THÀNH HƯNG

Số 57 - 59 (tầng hầm, tầng 

1 và tầng 2) Võ Thị Sáu, 

phường Xuân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

51
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

DƯƠNG THỊ CẨM THỦY

298 Quang Trung,, 

phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Trần Văn Đức
1994/QĐ-BTP ngày 

13/7/2012             
Trưởng Văn phòng

Phan Đình Khánh 
931/QĐ-BTP ngày 

23/03/2010
Công chứng viên hợp danh

Đỗ Thị Bích Hạnh
1657/QĐ-BTP ngày 

02/8/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Minh Hiền
278/QĐ-UB ngày 

13/11/1995
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Văn Thành
389/QĐ-BTP ngày 

06/02/2013
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Văn Lam
3344/QĐ-BTP ngày 

17/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Hà Giang
1496/QĐ-BTP ngày 

24/8/2011
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Trí Tam
499/QĐ-BTP ngày 

13/4/2007
Trưởng Văn phòng

Đặng Thế Hùng
925/QĐ-BTP ngày 

28/5/2012
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Thoa
1003/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

52

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHAN ĐÌNH KHÁNH

 (tên cũ Văn phòng công chứng 

Đồng Thị Ánh)

Số 72 đường số 11, Khu 

dân cư Him Lam 6A, xã 

Bình Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

53
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN

32, Ấp Chánh 2, Xã Hóc 

Môn, Thành phố Hồ Chí 

Minh

54
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN TRÍ TAM

373 Quốc lộ 13, phường 

Hiệp Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Văn Thanh 
1667/QĐ-BTP ngày 

03/7/2013
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Đình Quý
2569/QĐ-BTP ngày 

11/10/2010
Công chứng viên hợp danh

Hoàng Xuân Hoan
2464/QĐ-UB-NC ngày 

02/8/1994
Trưởng Văn phòng

Hoàng Bùi Kim Ngân
1659/QĐ-BTP ngày 

27/7/2020
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thành Vinh
2826/QĐ-BTP ngày 

31/10/2012

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Văn Tuân 
2443/QĐ-BTP ngày 

26/9/2019

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Ngọc Minh Châu 
1594/QĐ-UBND ngày 

17/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đặng Văn Khanh
2035/QĐ-BTP ngày 

19/11/2015
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Thoa
10/QĐ-BTP ngày 

12/5/1997
Công chứng viên hợp danh

Phạm Nguyễn Hữu Lộc
245/QĐ-BTP ngày 

02/01/2015

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Bùi Thị Kim Xinh
41/QĐ-BTP ngày 

12/01/2017

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Thơm
2458/QĐ-UBND ngày 

03/11/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

56
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HOÀNG XUÂN HOAN

Số 187-189 đường An 

Dương Vương, phường 

An Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

57
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐẶNG VĂN KHANH

351/99 Lê Đại Hành, 

phường Phú Thọ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

55
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN VĂN THANH 

429/1 Đường Rừng Sác, 

Ấp Bình An, xã Bình 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thị Ngọc
2684/QĐ-BTP ngày 

11/11/2013
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Tất Thành
218/QĐ-BTP ngày 

30/01/2015
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Đức Điền
491/QĐ-BTP ngày 

21/3/2012
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Kim Liên
1858/QĐ-BTP ngày 

11/8/2014
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Hồng Nga
1920/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025
Công chứng viên hợp danh

Lê Chí Thắng
495/QĐ-BTP ngày 

13/3/2020
Trưởng Văn phòng

Phạm Thị Thanh Hải
503/QĐ-BTP ngày 

13/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Cao Hoàng Lân
2082/QĐ-BТР ngày 

20/7/2012

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Giàu
2551/QĐ-BTP ngày 

11/12/2017

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Bùi Thị Xuân 
923/QĐ-BTP ngày 

28/5/2012
Trưởng Văn phòng

Vũ Kiếm Quang
3428/QĐ-BTP ngày 

22/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Trương Văn Toa
1657/QĐ-BTP ngày 

03/7/2013 

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

60

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ CHÍ THẮNG

 (tên cũ Văn phòng công chứng Vũ 

Kiếm Quang)

Số 206B Hậu Giang, 

phường Bình Tây, Thành 

phố Hồ Chí Minh

61
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÙI THỊ XUÂN

612A Huỳnh Tấn Phát, 

phường Tân Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

58
 	VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN TẤT THÀNH

494 Tỉnh lộ 8, Ấp 3, xã Củ 

Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

59

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NAM SÀI GÒN

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Đức Điền)

393C Nguyễn Bình, Ấp 1, 

xã Nhà Bè, Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Văn Một
2838/QĐ-BTP ngày 

27/10/2014
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Hồng Nga
398/QĐ-BTP ngày 

11/3/2016
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Hồng Phượng
2223/QĐ-BTP ngày 

05/9/2013
Công chứng viên hợp danh

Lê Thị Kiều Ngõa
46/QĐ-BTP ngày 

09/01/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Tô Khắc Việt
3075/QĐ-BTP ngày 

17/11/2014
Trưởng Văn phòng

Hồ Chí Lil
1226/QĐ-BTP ngày 

26/5/2022
Công chứng viên hợp danh

Sơn Ngọc Nhiều
2128/QĐ-BTP ngày 

02/8/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Thị Tuyết Nhung
921/QĐ-BTP ngày 

07/3/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lâm Thị Kiều Dung        08/QĐ ngày 12/5/1997 Trưởng Văn phòng

Dương Thanh Tú
47/QĐ-BTP ngày 

12/01/2017
Công chứng viên hợp danh

64
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

DƯƠNG THANH TÚ

590+590A Tân Kỳ Tân 

Quý, phường Bình Hưng 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

62
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN VĂN MỘT

24 đường Thới An 28 (Lê 

Thị Riêng), Khu phố 4, 

phường Thới An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

63
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÔ KHẮC VIỆT

81 Lê Trọng Tấn, Phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Việt Cường
2256/QĐ-BTP ngày  

01/12/2008
Trưởng Văn phòng

Ngô Thúy Liễu
3433/QĐ-BTP ngày 

22/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Huỳnh Dũng Tiến
1832/QĐ-BTP ngày 

30/8/2016
Công chứng viên hợp danh

Phạm Minh Ngân
2197/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đinh Anh Hào
774/QĐ-BTP ngày 

06/4/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Ánh Dương
404/QĐ-BTP ngày 

18/3/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Kim Chi
08/QĐ-TP ngày 

24/3/2004 
Trưởng Văn phòng

Lê Thị Hai
119/QĐ-BTP ngày 

27/01/2011
Công chứng viên hợp danh

Bùi Trần Việt Hưng
2045/QĐ-BTP ngày 

06/10/2016

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Kim Anh
999/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Thị Lộc Kiều
2296/QĐ-UBND ngày 

24/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

65

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

 (tên cũ Văn phòng công chứng 

Vương Mỹ Hằng)

Số 184 (Tầng trệt, Tầng 

lửng, Phòng 102-Lầu 1) 

Dương Bá Trạc, phường 

Chánh Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

66
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN KIM CHI

235 Trần Quang Khải, 

phường Tân Định1, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Lê Văn Dũng
4074/QĐ-BTP ngày 

30/12/2009
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Lê Bảo Khanh
2529/QĐ-BTP ngày 

08/10/2018
Công chứng viên hợp danh

Phạm Thị Hồng Nhung
338/QĐ-BTP ngày 

07/3/2022.

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Huỳnh Mai Huy
1739/QĐ-BTP ngày 

17/6/2010
Trưởng Văn phòng

Văn Thị Mỹ Đức
966/QĐ-BTP ngày 

07/4/2006
Công chứng viên hợp danh

Vũ Thu Hải
149/QĐ-BTP ngày 

19/01/2009
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Oanh
498/QĐ-BTP ngày 

13/4/2007
Công chứng viên hợp danh

Lê Anh Tuấn
2837/QĐ-BTP ngày 

27/10/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Anh Tuấn
2222/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Dương Phước Hoàng Khánh
2066/QĐ-BTP ngày 

20/7/2012
Trưởng Văn phòng

Lê Hùng Anh
2402/QĐ-BTP ngày 

23/8/2012
Công chứng viên hợp danh

Dương Bích Tuyền
336/QĐ-BTP ngày 

07/3/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vương Mỹ Hằng
987/QĐ-BTP ngày 

26/4/2013

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đinh Thị Thu Trang
1667/QĐ-UBND ngày 

19/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

68
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VĂN THỊ MỸ ĐỨC

47E Nguyễn Thông, 

phường Nhiêu Lộc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

69
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ HÙNG ANH

123A đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, phường Thạnh Mỹ 

Tây, Thành phố Hồ Chí 

Minh

67
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ VĂN DŨNG

112 Trương Văn Bang, 

phường Cát Lái, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thị Ngọc Bích
1171/QĐ-TP ngày 

23/5/2005
Trưởng Văn phòng

Trần Thị Mai Hương
1524/QĐ-BTP ngày 

22/9/2017
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Đào
590/QĐ-BTP ngày 

12/4/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Bùi Thị Ánh Hồng
2107/QĐ-UBND ngày 

13/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Dương Đức Hiếu
1630/QĐ-BTP ngày 

30/8/2005
Trưởng Văn phòng

Lý Thái Hà
1962/QĐ-BTP ngày 

05/11/2015
Công chứng viên hợp danh

Trịnh Minh Hoài
1935/QĐ-BTP ngày 

08/9/2016

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng

Nguyễn Viết Phú
184/QĐ-BTP ngày 

30/01/2015
Trưởng Văn phòng

Trương Thị Huyền
2017/QĐ-BTP ngày 

29/9/2020
Công chứng viên hợp danh

Đàm Thị Đẹp
1326/QĐ-UBND ngày 

08/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

72
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN VIẾT PHÚ

181 Lê Văn Quới, Khu 

phố 2, phường Bình Trị 

Đông, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

70
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 

672A48 Phan Văn Trị, 

phường Gò Vấp, Thành 

phố Hồ Chí Minh

71
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

DƯƠNG ĐỨC HIẾU

261F Nguyễn Văn Trỗi, 

phường Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Phạm Thùy Chi
1010/QĐ-BTP ngày 

29/4/2014
Trưởng Văn phòng

Lê Kim Thanh
3931/QĐ-BTP ngày 

19/9/2011
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Vinh
1311/QĐ-BTP ngày 

29/5/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đồng Thị Minh Thùy
1908/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Nguyễn Vinh Quang
2369/QĐ-BTP ngày 

30/11/2020
Trưởng Văn phòng

Lê Tấn Nhân
1390/QĐ-UBND ngày 

10/9/2025
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Duy Cường
1568/QĐ-BTP ngày 

03/7/2014
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Viết Cường
933/QĐ-BTP ngày 

20/5/2015
Công chứng viên hợp danh

Phạm Thị Hà
411/QĐ-BTP ngày 

03/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Lê Thị Trang
1597/QĐ-UBND ngày 

17/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

73
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ KIM THANH

335 Tô Hiến Thành, 

phường Hòa Hưng Thành 

phố Hồ Chí Minh

74

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRUNG TÂM THỦ ĐỨC 

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Huỳnh Tấn Nhật)

100E/4 và 100E/6 Đặng 

Văn Bi, phường Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

75
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN DUY CƯỜNG 

Số 65 đường số 6, KDC 

Trung Sơn, Ấp 4B, xã 

Bình Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Ngô Đức Nhàn
1843/QĐ-BTP ngày 

25/6/2012
Trưởng Văn phòng

Dương Ngọc Long
129/QĐ-BTP ngày 

27/01/2011
Công chứng viên hợp danh

Kiều Ngọc Đài
1323/QĐ-UBND ngày 

08/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Minh Tấn
972/QĐ-BTP ngày 

02/5/2018
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Cường
1507/QĐ-BTP ngày 

24/8/2011
Công chứng viên hợp danh

Thân Văn Vinh
2440/QĐ-BTP ngày 

26/9/2019
Trưởng Văn phòng

Lê Đức Trung
1367/QĐ-BTP ngày 

18/7/2023
Công chứng viên hợp danh

Hoàng Thị Phụng
1051/QĐ-BTP ngày 

06/6/2024

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Chu Thành Chương 1258/UB ngày 22/4/1995 Trưởng Văn phòng

Nguyễn Ngọc Ký
216/QĐ-TP ngày 

11/4/2005
Công chứng viên hợp danh

Bùi Việt Hải
2180/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025
Công chứng viên hợp danh

76
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGÔ ĐỨC NHÀN

303 Lý Thường Kiệt, 

phường Phú Thọ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

77
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

KHÁNH HỘI

53-55 Đường số 41, 

phường Khánh Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

78

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

QUẬN 2

(Tên cũ Văn phòng công chứng 

Thân Văn Vinh) 

77 Song Hành, Khu phố 5, 

phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

79

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÂN SƠN NHẤT

(tên cũ Văn phòng công chứng Chu 

Thành Chương)

765 Cách Mạng Tháng 8, 

phường Tân Hòa, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thị Vân Chi
2627/QĐ-BTP ngày 

03/10/2012
Trưởng Văn phòng

Phạm Diệu Thúy
727/QĐ-BTP ngày 

31/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Diễm My
1980/QĐ-UBND ngày 

06/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Văn Nam
2237/QĐ-BTP ngày 

05/09/2013
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Kim Nhung
1729/QĐ-BTP ngày 

10/8/2020
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Xuân Thịnh
66/QĐ-BTP ngày 

03/01/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vũ Thành Công
2224/QĐ-UBND ngày 

20/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Thành
3940/QĐ-BTP ngày 

19/9/2011
Trưởng Văn phòng

Lê Văn Hùng
1732/QĐ-BTP ngày 

25/7/2014
Công chứng viên hợp danh

Lý Thị Linh
413/QĐ-BTP ngày 

03/3/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

80

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÂY SÀI GÒN

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Vân Chi)

27 Lý Thường Kiệt, 

phường Minh Phụng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

81
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN VĂN NAM 

372 Lê Văn Sỹ, phường 

Tân Sơn Hòa, Thành phố 

Hồ Chí Minh

82

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VĨNH LỘC THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Thành, Văn phòng công 

chứng Nguyễn Hữu Hùng)

D20/4/2B Ấp 48, xã Tân 

Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Chu Kim Tâm
1556/QĐ-BTP ngày 

03/7/2014
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Quý
2401/QĐ-BTP ngày 

19/12/2008
Công chứng viên hợp danh

Đoàn Nhật Tâm
1287/QĐ-UBND ngày 

05/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Thị Hằng
3385/QĐ-BTP ngày 

17/12/2014
Trưởng Văn phòng

Phan Thị Kim Cúc
699/QĐ-BTP ngày 

03/4/2013
Công chứng viên hợp danh

Bùi Thu Hiền
1931/QĐ-BTP ngày 

08/9/2016
Công chứng viên hợp danh

Trần Thanh Hải 
1824/QĐ-BTP ngày 

30/8/2016
Trưởng Văn phòng

Quách Chí Đức
661/QĐ-BTP ngày 

24/3/2014
Công chứng viên hợp danh

Lê Văn Thanh Tường 
1125/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025
Công chứng viên hợp danh

Lý Trần Hùng
335/QĐ-BTP ngày 

07/3/2022 

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

84

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

GÒ MÂY

(tên cũ Văn phòng công chứng Phan 

Thị Kim Cúc)

792 Lê Trọng Tấn, 

phường Bình Hưng Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

85

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRẦN THANH HẢI 

 (tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Xuân Thịnh)

02 + 02A Đường số 7, 

phường An Lạc, Thành 

phố Hồ Chí Minh

83

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

CHU KIM TÂM

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Quý)

639 Lê Văn Việt, phường 

Tăng Nhơn Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Huỳnh Ngọc Minh
1733/QĐ-BTP ngày 

25/7/2014
Trưởng Văn phòng

Đoàn Thị Lan
720/QĐ-BTP ngày 

08/02/2010
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thanh Lợi 
987/QĐ-BTP ngày 

04/5/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Hà Thị Hồng Vân 
1295/QĐ-UBND ngày 

05/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đồng Thị Hạnh
38/QĐ-BTP ngày 

12/01/2017
Trưởng Văn phòng

Lê Huỳnh Trang
995/QĐ-UBND ngày 

08/10/2025
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Lệ Thủy
26/QĐ-TP ngày 

21/12/2000

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đào Thị Phương Mai
3032/QĐ-UBND ngày 

04/12/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vũ Quốc Thùy 
715/QĐ-BTP ngày 

08/02/2010
Trưởng Văn phòng

Huỳnh Kim Lang
672/QĐ-BTP ngày 

11/5/2011
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Bích Trâm
604/QĐ-BTP ngày 

18/3/2019

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

88

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VŨ QUỐC THÙY

(Tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Xuân Thanh)

327 đường Phạm Hùng, 

xã Bình Hưng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

86

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HUỲNH NGỌC MINH

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Dương Phước Hoàng Khánh)

176 Phan Xích Long, 

phường Cầu Kiệu, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

87
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐỒNG THỊ HẠNH

378-380 Ngô Gia Tự, 

phường Vườn Lài, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Lê Quốc Huy
524/QĐ-BTP ngày 

17/3/2020
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Kim Hoa
3502/QĐ-BTP ngày 

26/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Trần Duy Mỹ
725/QĐ-BTP ngày 

31/3/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vũ Hồng Hà
229/QĐ-BTP ngày 

10/02/2020
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Kim Loan
1009/QĐ-BTP ngày 

05/4/2010
Công chứng viên hợp danh

Phạm Cao Đài
472/QĐ-BTP ngày 

30/3/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Bùi Thị Thanh Tuyền
2215/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thanh Hà Trưởng Văn phòng

Nguyễn Vĩnh Phong
3512/QĐ-BTP ngày 

26/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Ngô Thị Hảo
729/QĐ-BTP ngày 

31/3/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

89

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ QUỐC HUY

(tên cũ Văn phòng công chứng Trần 

Chí Tài)

số 51-53-55 Đoàn Như 

Hài, phường Xóm Chiếu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

90

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRUNG TÂM SÀI GÒN

 (tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Hà Sơn)

281 Võ Văn Tần, phường 

Bàn Cờ, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

91
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THANH HÀ

118 Phan Văn Hớn, 

phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Bùi Văn Đồng
2611/QĐ-BTP ngày 

07/12/2006
Trưởng Văn phòng

Bế Thu Hiền
22/QĐ-BTP ngày 

12/4/2002
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Kim Loan
2456/QĐ-BTP ngày 

01/10/2018
Trưởng Văn phòng

Lê Tấn Phúc
403/QĐ-BTP ngày 

18/3/2022
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Văn Hậu 
2342/QĐ-BTP ngày 

09/11/2016
Trưởng Văn phòng

Phạm Thị Mỹ Ngân
334/QĐ-BTP ngày 

07/3/2022
Công chứng viên hợp danh

Lê Thị Nguyệt
1055/QĐ-BTP ngày 

10/5/2018
Trưởng Văn phòng

Lê Quang Hoàng Tùng
1730/QĐ-UBND ngày 

22/9/2025
Công chứng viên hợp danh

Đinh Thị Trinh Thảo
421/QĐ-BTP ngày

12/3/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Đức Hưng
453/QĐ-BTP ngày 

09/3/2020
Trưởng Văn phòng

Trần Khánh Chi
1122/QĐ-BTP ngày 

21/5/2014
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Thanh Thủy
2488/QĐ-BTP ngày 

04/12/2017
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Diệp Kim Mai
412/QĐ-BTP ngày 

03/3/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Thị Kim Hoa
1011/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

92

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(tên cũ Văn phòng công chứng Bùi 

Văn Đồng)

661 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

93

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

QUẬN 11

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Kim Loan; Lê Văn Tiến)

219 - 221 (Tầng trệt + Lầu 

1) Lê Đại Hành, phường 

Phú Thọ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

96
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN ĐỨC HƯNG

10 Cao Triều Phát, Khu 

phố Hưng Gia III, phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

94

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BẮC SÀI GÒN

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Văn Hậu)

277 Tân Sơn Nhì, phường 

Tân Sơn Nhì, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

95
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ THỊ NGUYỆT

196 Hà Huy Giáp, phường 

An Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh.



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thành Mỹ         
497/QĐ-BTP ngày 

13/4/2007
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Hoàng Nguyên
07/QĐ-BTP ngày 

02/01/2014

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Bùi Ngọc Long
1078/QĐ-BTP ngày 

26/5/2009
Trưởng Văn phòng

Vũ Việt Hoàn
26/QĐ-TP ngày 

20/11/2000
Công chứng viên hợp danh

Hoàng Kim Trâm
622/QĐ-BTP ngày 

24/3/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Thị Diệp
1719/QĐ-UBND ngày 

22/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Kiều Thanh Tú
2454/QĐ-BTP ngày 

01/10/2018
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Đình Sang
2849/QĐ-BTP ngày 

27/10/2014
Công chứng viên hợp danh

Đinh Thị Thùy Linh
1659/QĐ-BTP ngày 

02/8/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Thanh Thúy 
1665/QĐ-UBND ngày 

19/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

97
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THÀNH MỸ

60A Hòa Bình, phường 

Hòa Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

98
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÙI NGỌC LONG 

163 Lương Định Của, 

phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

99
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

KIỀU THANH TÚ 

261 Đường Lê Văn 

Khương, phường Tân 

Thới Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Thái Hữu Hạnh
3080/QĐ-BTP ngày 

17/11/2014
Trưởng Văn phòng

Lê Trí Đại Trường
420/QĐ-BTP ngày 

21/3/2022
Công chứng viên hợp danh

Lê Thị Ngọc Ngà
1894/QĐ-BTP ngày 

20/12/2021

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Chính
1501/QĐ-UBND ngày 

15/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đinh Danh Mười
1615/QĐ-UBND ngày 

18/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Ngọc Điệp
621/QĐ-BTP ngày 

05/4/2018
Trưởng Văn phòng

Lâm Thị Gái
2158/QĐ-BTP ngày 

24/12/2007
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Hoàng Giang
2130/QĐ-BTP ngày 

02/8/2018
Công chứng viên hợp danh

Cao Thị Thanh Thảo
1836/QĐ-BTP ngày 

24/7/2009
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Trí Hòa
53/QĐ-TP ngày 

06/10/2003

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

100
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THÁI HỮU HẠNH

213 Hà Huy Giáp, phường 

An Phú Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

101
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP 

24 Dương Quang Đông, 

phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thị Bay
2974/QĐ-BTP ngày 

04/12/2013
Trưởng Văn phòng

Lê Ngọc Bích Ngân
1233/QĐ-BTP ngày 

26/5/2022
Công chứng viên hợp danh

Phan Thụy Thùy Dương
1952/QĐ-UBND ngày 

03/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lâm Nguyễn Nguyên Hân 20/QĐ ngày 04/9/1997 Trưởng Văn phòng

Huỳnh Thành Pháp
1146/QĐ-BTP ngày 

21/5/2019
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Ngọc Toàn
2105/QĐ-UBND ngày 

13/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Tấn Thanh An
528/QĐ-BTP ngày 

17/3/2020
Trưởng Văn phòng

Vũ Ái Lê 
254/QĐ-BTP ngày 

22/02/2012
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Cẩm Thu
2456/QĐ-UBND ngày 

03/11/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Quốc Duy
960/QĐ-UBND ngày 

21/7/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

104

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH

 (tên cũ Văn phòng công chứng Vũ 

Ái Lê)

138 Hà Huy Tập, phường 

Tân Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

102

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ NGỌC BÍCH NGÂN

(tên cũ Văn phòng công chứng Đoàn 

Xuân Sơn)

163 Trương Văn Bang, 

phường Cát Lái, Thành 

phố Hồ Chí Minh

103

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHÚ THỌ HÒA

(tên cũ Đinh Thị Trinh Thảo, Phạm 

Văn Khanh)

763 Lũy Bán Bích, 

phường Phú Thọ Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh.



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Mai Trọng Bạo
755TC/UBTH ngày 

26/05/1992
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Đình Thịnh
13/QĐ-BTP ngày 

02/01/2014
Công chứng viên hợp danh

Chu Hải An
963/QĐ-BTP ngày 

26/4/2013

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Thị Thu Hằng
2106/QĐ-BTP ngày 

14/10/2020

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Trường Thịnh  
113/QĐ-BTP ngày 

21/01/2019
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Nị
2996/QĐ-BTP ngày 

10/12/2018
Công chứng viên hợp danh

Lại Thị Ánh Dương
48/QĐ-TP ngày 

25/10/2002
Trưởng Văn phòng

Phạm Văn Cánh
181/QĐ-BTP ngày 

31/01/2020
Công chứng viên hợp danh

Đinh Thị Nguyễn
1838/QĐ-UBND ngày 

29/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Văn Năng 
2585/QĐ-BTP ngày 

11/10/2010
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Bé Mười
1933/QĐ-BTP ngày 

08/9/2016
Công chứng viên hợp danh

Lê Văn Tiến
214/QĐ-BTP ngày 

30/01/2015

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phùng Minh Thúy
1396/QĐ-BTP ngày 

18/6/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

105
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN ĐÌNH THỊNH

179 Nguyễn Duy Trinh, 

phường Bình Trưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

108
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

AN PHÚ

558B Nguyễn Thị Định, 

phường Cát Lái, Thành 

phố Hồ Chí Minh

106

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN TRƯỜNG THỊNH 

 (tên cũ Văn phòng công chứng 

Phan Thị Thúy Lan)

832 đường Phạm Văn 

Đồng, phường Hiệp Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

107
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LẠI THỊ ÁNH DƯƠNG

Số 743 Đỗ Xuân Hợp, 

phường Long Trường, 

Thành phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Vương Hoàng Nhất Phương        
529/QĐ-BTP ngày 

06/4/2021
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Thanh
656/QĐ-BTP ngày 

24/3/2014
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Huyên
599/QĐ-BTP ngày 

12/4/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Hoàng Tuấn Anh
1789/QĐ-BTP ngày 

24/6/2010
Trưởng Văn phòng

Phạm Thùy Nhiên Hương
3373/QĐ-BTP ngày 

17/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Yến Chi
596/QĐ-BTP ngày 

12/4/2022
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Thúy Hằng
1254/QĐ-BTP ngày 

10/6/2016

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Trọng Nhân
1120/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đoàn Huy Quỳnh Trưởng Văn phòng

Hoàng Văn Hưởng
20/QĐ-BTP ngày 

29/11/1999
Công chứng viên hợp danh

109

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THẢO ĐIỀN

(tên cũ Văn phòng công chứng Trần 

Thị Thu Hằng)

2A Nguyễn Văn Hưởng, 

phường An Khánh, Thành 

phố Hồ Chí Minh

110

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRẦN THỊ YẾN CHI

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Xuân Đồng)

107 Trường Chinh, 

phường Đông Hưng 

Thuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh

111
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐOÀN HUY QUỲNH

Số 78 Nguyễn Trường Tộ, 

phường Vũng Tàu, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Phạm Văn Hải
306/QĐ-BTP ngày 

20/3/2008
Trưởng Văn phòng

Phan Thị Nga
1255/QĐ-BTP ngày 

10/6/2016
Công chứng viên hợp danh

Chung Ngọc Thịnh
153/QĐ-BTP ngày 

18/01/2012

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Văn Thụ Trưởng Văn phòng

Trần Thị Thảo Trang
1485/QĐ-BTP ngày 

02/7/2018
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Ngân
274/QĐ-BTP ngày 

25/02/2022
Trưởng Văn phòng

Đinh Thị Thu Hiền
1309/QĐ-BTP ngày 

13/7/2023
Công chứng viên hợp danh

Phạm Trung Thành 
2531/QĐ-BTP ngày 

08/10/2018
Trưởng Văn phòng

Lê Vui
1001/QĐ-BTP ngày 

05/4/2010
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Bích Trâm
530/QĐ-BTP ngày 

17/3/2020
Trưởng Văn phòng

Trần Hưng Thịnh
593/QĐ-BTP ngày 

12/4/2022
Công chứng viên hợp danh

112
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÀ RỊA – SÀI GÒN

Số 24 Nguyễn Hữu Thọ, 

phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

113
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRẦN VĂN THỤ

Số 41 đường 27/4, phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

116
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

Số 799, Đường ĐT 741, 

ấp Bố Lá, xã Phước Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

114

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TAM THẮNG

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Ngân) 

A8-1/6 Khu trung tâm Đô 

Thị Chí Linh, phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

115

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LẠC HỒNG

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Phạm Trung Thành)

Số 184 Trần Hưng Đạo, 

xã Ngãi Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh.



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thị Hồng Nhung
1024/QĐ-BTP ngày 

07/7/2017
Trưởng Văn phòng

Phan Hồng Hạnh
594/QĐ-BTP ngày 

12/4/2022
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Thảo
1499/QĐ-UBND ngày 

15/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Hồng Phúc
102/QĐ-BTP ngày 

18/01/2013
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Quốc Thắng
107/QĐ-BTP ngày 

18/01/2013
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Mỹ Phụng
2203/QĐ-BTP ngày 

10/11/2022
Công chứng viên hợp danh

Đoàn Sinh Viên 
988/QĐ-BTP ngày 

04/5/2020
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Quế Minh
1839/QĐ-UBND ngày 

29/9/2025
Công chứng viên hợp danh

Huỳnh Hải Yến
 627/QĐ-BTP ngày 

05/04/2018
Trưởng Văn phòng

Lương Thị Ánh Hậu
994/QĐ-BTP ngày 

04/5/2020
Công chứng viên hợp danh

117
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

Số 18, Số 20 Đường số 2, 

khu nhà ở Hương Sen 2, 

Lê Trọng Tấn, khu phố 

Bình Đường 2, phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

120
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HUỲNH HẢI YẾN

304/16 Quốc lộ 13, 

phường Hòa Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

118
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHÚ GIÁO

số 513, tổ 3, khu phố 9, xã 

Phú Giáo, Thành phố Hồ 

Chí Minh

119

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHƯỚC HÒA

(tên cũ Văn phòng công chứng Đoàn 

Sinh Viên)

157 đường ĐT 741, ấp 

Vĩnh Tiến, xã Phước 

Hòa,Thành phố Hồ Chí 

Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Ngô Thị Hồng Thu
63/QĐ-BTP ngày 

30/01/2014
Trưởng Văn phòng

Bùi Bình Minh
598/QĐ-BTP ngày 

12/4/2022
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Thanh Mai
176/QĐ-BTP ngày 

31/10/2017
Trưởng Văn phòng

Lê Cẩm Uyên
2000/QĐ-BTP ngày 

11/11/2015
Công chứng viên hợp danh

Đặng Thị Vân Anh
1921/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Duy Linh
4368/QĐ-BТР ngày 

30/11/2011
Trưởng Văn phòng

Trịnh Thị Trong
Số 556/QĐ-BTP ngày 

18/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Hoàng Đình Vĩnh
2420/QĐ-BTP ngày 

24/9/2018
Trưởng Văn phòng

Lê Thị Tuyết Nhung
1236/QĐ-BTP ngày 

10/6/2005
Công chứng viên hợp danh

Bùi Thị Thanh Hải
2483/QĐ-BTP ngày 

04/12/2017
Trưởng Văn phòng

Trịnh Thị Bình Minh
728/QĐ-BTP ngày 

31/3/2014
Công chứng viên hợp danh

121

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHÚ CƯỜNG

(tên cũ Văn phòng công chứng Ngô 

Thị Hồng Thu)

Số 39, đường D11 - Khu 

dân cư Chánh Nghĩa, Khu 

11, phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

124

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHÚ TÂN

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Hoàng Đình Vĩnh)

250-252 đường Huỳnh 

Văn Lũy, Khu 2, phường 

Bình Dương, Thành phố 

Hồ Chí Minh

125
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÙI THỊ THANH HẢI

Tổ 2, ấp An Thạnh, xã 

Long Điền, Thành phố Hồ 

Chí Minh

122
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRẦN THỊ THANH MAI 

Số 10/8 đường ĐT 743, 

khu phố Bình Quới B, 

phường Thuận 

Giao,Thành phố Hồ Chí 

Minh

123
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN DUY LINH

Ô 4 Lô A2, Khu dân cư 

Mỹ Phước 1, Đại lộ Bình 

Dương, phường Bến Cát, 

Thành phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Phú Quốc
2544/QĐ-BTP ngày 

11/12/217
Trưởng Văn phòng

Giản Thị Thương
1408/QĐ-BTP ngày 

15/6/2020
Công chứng viên hợp danh

Trịnh Thị Hồng Ngát
2295/QĐ-UBND ngày 

24/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Hà Thị Tiến
 1867/QĐ-BТР ngày 

11/8/2014
Trưởng Văn phòng

Lê Vĩnh Kha
1654/QĐ-BTP ngày 

03/7/2013
Công chứng viên hợp danh

Võ Thị Cẩm Giang
1907/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025
Công chứng viên hợp danh

Trịnh Thanh Điền
1747/QĐ-BTP ngày 

22/8/2016
Trưởng Văn phòng

Lê Thị Lịch
555/QĐ-BTP ngày 

28/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Đặng Lương Giao
201/QĐ-BTP ngày 

30/01/2015
Trưởng Văn phòng

Trần Văn Phòng
924/QĐ-UBND ngày 

27/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

128
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRỊNH THANH ĐIỀN

Thửa đất số 405, đường 

Nguyễn Trãi, xã Dầu 

Tiếng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

129
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐẶNG LƯƠNG GIAO

229 Đại Lộ Bình Dương, 

phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

126
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN PHÚ QUỐC

72 A Khu 4, đường Lê Thị 

Trung, phường Phú Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

127
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HÀ THỊ TIẾN

Tổ 1, khu phố Trảng Lớn, 

phường Tân Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Phạm Thị Mỹ Lệ
1339/QĐ-BTP ngày 

24/7/2008
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Đình
597/QĐ-BTP ngày 

10/4/2012
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Hộp
2455/QĐ-BTP ngày 

30/11/2017

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Thu
50/QĐ-BTP ngày 

15/01/2021

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Thanh Mai 
212/QĐ-BTP ngày 

12/01/2006
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Văn Phương
2218/QĐ-BTP ngày 

05/9/2013
Công chứng viên hợp danh

Đỗ Thị Vân Anh
644/QĐ-UBND ngày 

04/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lê Minh Đức
776/QĐ.UBT ngày 

18/12/1995 
Trưởng Văn phòng

Lê Văn Lương
465/QĐ-BTP ngày 

13/3/2015
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Văn Lúp
2862/QĐ-BTP ngày 

27/10/2014;
Trưởng Văn phòng

Trần Thị Quỳnh
2416/QĐ-BTP ngày 

08/12/2022
Công chứng viên hợp danh

132
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ MINH ĐỨC

Số 119 Đường Nguyễn 

Thái Học, phường Tam 

Thắng,, Thành phố Hồ 

Chí Minh

133
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN VĂN LÚP

Đường Hùng Vương, Khu 

phố Kiến An, phường 

Long Nguyên, Thành phố 

Hồ Chí Minh

130
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG DĨ 

AN

Số 108 Đường số 9, Khu 

phố Nhị Đồng 2, phường 

Dĩ An, Thành phố Hồ Chí 

Minh

131

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

MHA TÂN HIỆP

 (tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Thanh Mai)

khu phố Tân Hóa Khánh, 

phường Tân Hiệp, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Từ Minh Tuấn
952/QĐ-BTP, ngày 

16/06/2011
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Diệu Quỳnh
2817/QĐ-BTP ngày 

30/10/2012
Công chứng viên hợp danh

Lê Thị Như Nguyện
3442/QĐ-BTP ngày 

22/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Đồng Thanh Luận
1123/QĐ-UBND ngày 

29/8/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Loan
1657/QĐ-BTP ngày 

27/7/2020
Trưởng Văn phòng

Hoàng Thị Hà
589/QĐ-BTP ngày 

12/4/2022
Công chứng viên hợp danh

Trần Thanh Hiền 
424/QĐ-BTP ngày 

20/02/2009

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Duy Thành
2665/QĐ-BTP ngày 

11/11/2013
Trưởng Văn phòng

Trần Sỹ Hưng
323/QĐ-BTP ngày 

11/02/2014
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thành Sử
1331/QĐ-BTP ngày 

27/4/2010
Trưởng Văn phòng

Văn Thị Ngọc Phượng
1400/QĐ-BTP ngày 

18/6/2018
Công chứng viên hợp danh

136
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN DUY THÀNH

Số 429 đường Hùng 

Vương, ấp Ngãi Giao, xã 

Ngãi Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

137
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HÒA BÌNH

Tỉnh lộ 328, ấp 5, xã Hòa 

Hội, Thành phố Hồ Chí 

Minh

134

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

AN TÍN

(tên cũ Văn phòng công chứng Từ 

Minh Tuấn)

235D đường vào hồ tắm 

Bạch Đằng, tổ 12, khu phố 

Nguyễn Trãi, phường Lái 

Thiêu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

135

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

AN TÂY

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Hoàng Thị Hà)

Số 238, Đường ĐT 744, 

khu phố Lồ Ồ, phường 

Tây Nam, Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Hoàng Thắng
720/QĐ-ВТР ngày 

31/3/2014
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Nguyệt Anh
2999/QĐ-BTP ngày 

10/12/2018
Công chứng viên hợp danh

Lê Văn Hoài
1014/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025
Công chứng viên hợp danh

Đặng Thị Thu
1799/QĐ-BTP ngày 

21/6/2012
Trưởng Văn phòng

Dương Văn Hoàng
2485/QĐ-BTP ngày 

04/12/2017
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Ngọc Bích
115/QĐ-BTP ngày  

18/01/2013
Trưởng Văn phòng

Trần Nhi Quỳnh Trang
3497/QĐ-BTP ngày 

26/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Xuân Diệu     
1351/QĐ-BTP ngày 

23/06/2009
Trưởng Văn phòng

Chu Văn Thiết
285/QĐ-BTP ngày 

25/02/2022
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Sỹ
1884/QĐ-BTP ngày 

25/6/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

140
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THANH TUYỀN

ĐT744, phường Tây Nam, 

Thành phố Hồ Chí Minh

141
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

XUYÊN MỘC

Số 2 Trần Hưng Đạo, khu 

phố Thạnh Sơn, xã Hồ 

Tràm, Thành phố Hồ Chí 

Minh

138
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HOÀNG THẮNG

Đường Hùng Vương, khu 

phố Tân Hạnh, phường 

Phú Mỹ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

139

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THẮNG NHẤT

(tên cũ Văn phòng công chứng Đặng 

Thị Thu)

280 Thống Nhất, phường 

Tam Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Vũ Khắc Tuấn
688/QĐ-BTP ngày 

05/5/2023
Trưởng Văn phòng

Võ Thị Tố Tâm
2189/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025
Công chứng viên hợp danh

Huỳnh Tấn Bình
454/QĐ-BTP ngày 

08/4/2011
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Thanh Linh
558/QĐ-BTP ngày 

18/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Phan Ngọc Sa 
145/QĐ-BTP ngày 

19/01/2009
Trưởng Văn phòng

Lê Văn Đắng
2161/QĐ-BTP ngày 

17/9/2009
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Phương Thảo
2106/QĐ-UBND ngày 

13/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Văn Thanh   
1821/QĐ-BTP ngày 

27/7/2009
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Nghĩa
461/QĐ-BTP ngày 

28/3/2023
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Hải Nam
2225/QĐ-UBND ngày 

20/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đỗ Văn Đạt
220/QĐ-BTP ngày 

24/02/2023

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

144
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÌNH DƯƠNG

Đường NE8, Khu Đô thị 

và Công nghiệp Mỹ Phước 

III, phường Thới Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

145

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐẤT ĐỎ

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thanh)

Số 03 Lê Hồng Phong, 

khu phố Hiệp Hòa, xã Đất 

Đỏ, Thành phố Hồ Chí 

Minh

142
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VŨ KHẮC TUẤN

Số 199, đường Nguyễn 

Văn Linh, Tổ 13, Khu phố 

1, phường Bà Rịa, Thành 

phố Hồ Chí Minh

143

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THUẬN GIAO

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Huỳnh Tấn Bình)

1A5/LK-D05-06, tổ 5, khu 

phố Hòa Lân 2, phường 

Thuận Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Phan Thị Bảo Nguyên
675/QĐ-BTP ngày 

15/4/2022
Trưởng Văn phòng

Phạm Xuân Khoa 
37/QĐ-BTP ngày 

09/11/2001 
Công chứng viên hợp danh

Trần Văn Thực
62/QĐ-BTP ngày 09 

tháng 01 năm 2018
Trưởng Văn phòng

Cao Thị Thùy Dung
1926/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025
Công chứng viên hợp danh

Phạm Phi Hùng
1285/QĐ-TP ngày 

03/6/2014;
Trưởng Văn phòng

Ngô Thị Phương
921/QĐ-BTP ngày 

23/3/2010
Công chứng viên hợp danh

Bùi Xuân Minh
2687/QĐ-BTP ngày 

11/11/2013
Trưởng Văn phòng

Quang Phúc Thọ
1863/QĐ-BTP ngày 

11/8/2014
Công chứng viên hợp danh

Phạm Văn Đông
2267/QĐ-BTP ngày 

9/11/2017
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thu Oanh
2481/QĐ-BTP ngày 

04/12/2017
Công chứng viên hợp danh

Bùi Thị Kim Quí
1391/QĐ-UBND ngày 

10/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

148
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHẠM PHI HÙNG

Số 08 Trần Phú, khu phố 

Thạnh Sơn, xã Hồ Tràm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

149

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

CHÂU ĐỨC 

(tên cũ Văn phòng công chứng Bùi 

Xuân Minh)

140 Trần Hưng Đạo, xã 

Ngãi Giao, Thành phố Hồ 

Chí Minh

146
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÂN THÀNH

Số 40, Lô C, khu phố 

Song Vĩnh, phường Tân 

Phước, Thành phố Hồ Chí 

Minh

147
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRẦN VĂN THỰC

Tỉnh lộ 52, ấp Hiệp Hòa, 

xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

150

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐÔNG SÀI GÒN

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Phạm Văn Đông)

952B Huỳnh Văn Lũy, 

phường Bình Dương, 

Thành phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thị Kim Thúy
2484/QĐ-BTP ngày 

04/12/2017;
Trưởng Văn phòng

Lâm Thị Minh Hạnh
3930/QĐ-BTP ngày 

19/9/2011
Công chứng viên hợp danh

Đỗ Thị Tuyết
2512/QĐ-UBND ngày 

05/11/2025
Công chứng viên hợp danh

Trần Thu Yến
418/QĐ-BTP ngày 

12/3/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Hữu Tài
870/QĐ/BTP ngày 

10/3/2006
Trưởng Văn phòng

Bùi Văn Ngói
1446/QĐ-BTP ngày 

21/5/2010
Công chứng viên hợp danh

Huỳnh Quốc Tùng
425/QĐ-BTP ngày 

20/02/2009

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Hồng Tư
39/QĐ-TP ngày 

16/09/2002
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Hồng Uyên
993/QĐ-BTP ngày 

04/5/2020
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Phương Thảo
2652/QĐ-BTP ngày 

03/10/2012
Trưởng Văn phòng

Lê Thị Thu Ba
53/QĐ-BTP ngày 

09/01/2018
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Minh Phúc
2222/QĐ-UBND ngày 

20/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

152
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÂN UYÊN

Đường ĐT 746, khu phố 

Bình Hòa 2, phường Tân 

Khánh, Thành phố Hồ Chí 

Minh

153
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

CHÍ LINH

527A đường 2/9, phường 

Rạch Dừa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

151

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VŨNG TÀU 

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Kim Thúy)

165A Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường Vũng Tàu, 

Thành phố Hồ Chí Minh

154
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHÚ THỊNH

429 đường ĐT 743 A, khu 

phố Đông Tác, phường Dĩ 

An, Thành phố Hồ Chí 

Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Phạm Văn Thể
1286/QĐ-BTP ngày 

03/06/2014
Trưởng Văn phòng

Đoàn Xuân Hội
2255/QĐ-BTP ngày 

07/10/2009
Công chứng viên hợp danh

Phạm Văn Cảnh
967/QĐ-BTP ngày 

16/6/2011

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Phạm Thế Hạnh 
894/QĐ-BTP ngày 

06/6/2011
Trưởng Văn phòng

Bùi Hữu Đạt
3443/QĐ-BTP ngày 

22/12/2014
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Ngọc Trâm
1836/QĐ-UBND ngày 

29/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Võ Văn Nhân
3340/QĐ-BTP Ngày 

17/12/2014
Trưởng Văn phòng

Đào Bá Trình
3482/QĐ-BTP ngày 

26/12/2024
Công chứng viên hợp danh

Phan Công Lập
1748/QĐ-BTP ngày 

22/8/2016.
Trưởng Văn phòng

Võ Thiên Kim
557/QĐ-BTP ngày 

18/3/2020
Công chứng viên hợp danh

156
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THÀNH PHỐ MỚI

Ô 21, 22 Lô G, khu phố 

Thương Mại, đường Lý 

Thái Tổ, phường Bình 

Dương, Thành phố Hồ Chí 

Minh

157
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

VÕ VĂN NHÂN

Khu phố Cổng Xanh, 

phường Vĩnh Tân, Thành 

phố Hồ Chí Minh

155
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHẠM VĂN THỂ

Khu nhà ở Long Đại Phát, 

đường ĐT 747, phường 

Bình Cơ, Thành phố Hồ 

Chí Minh

158
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHAN CÔNG LẬP

tổ 5, Khu phố 3, xã Bắc 

Tân uyên, Thành phố Hồ 

Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Ngô Văn Tiến
2451/QĐ-BTP ngày 

30/11/2017
Trưởng Văn phòng

Võ Thị Nga
1088/QĐ-BTP ngày 

22/6/2023
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Chí Nguyện
961/QĐ-BTP ngày 

26/4/2013
Trưởng Văn phòng

Trần Thị Việt
689/QĐ-BTP ngày 

30/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Hồ Thị Yến
1590/QĐ-UBND ngày 

17/9/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Vương Thị Nhất Thủy 
4020/QĐ-BTP ngày 

13/10/2011
Trưởng Văn phòng

Trần Thị Nhất Huấn
2243/QĐ-BTP ngày 

31/7/2012
Công chứng viên hợp danh

Trần Quỳnh
 1665/QĐ-BTP ngày 

4/8/2016
Trưởng Văn phòng

Trần Xuân Mậu
379/QĐ-BTP ngày 

14/01/2010
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Lê
1904/QĐ-UBND ngày 

01/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

160

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TÂN ĐÔNG HIỆP

(tên cũ Văn phòng công chứng Trần 

Thị Việt)

Số 851, đường Nguyễn 

Thị Minh Khai, khu phố 

Tân Phú 1, phường Tân 

Đông Hiệp, Thành phố Hồ 

Chí Minh

161
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

THỦ DẦU MỘT

538 Đại Lộ Bình Dương, 

phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

159
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGÔ VĂN TIẾN

tổ 2, ấp Phước Thọ, xã 

Long Hải, Thành phố Hồ 

Chí Minh

162
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRẦN QUỲNH

xã Châu Pha, Thành phố 

Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Trần Trung Kiên
255/QĐ-BTP ngày 

06/03/2008
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Thanh Uyến
321/QĐ-BTP ngày 

11/02/2014
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Hữu Hoàng Vũ 
2364/QĐ-TP ngày 

30/10/2009
Trưởng Văn phòng

Trần Thanh Vũ
2637/QĐ-BTP ngày 

03/10/2012
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Đức Thanh
2527/QĐ-BTP ngày 

08/10/2018

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Lưu Thị Minh
3260/QĐ-UBND ngày 

17/12/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Thị Thu Dung  
2006/QĐ-BTP ngày 

11/11/2015
Trưởng Văn phòng

Lê Thị Hoa
1512/QĐ-BTP ngày 

01/7/2020
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Hải Tuân
2666/QĐBTP ngày 

11/11/2013;
Trưởng Văn phòng

Mai Thành Long
866/QĐ-BTP ngày 

17/4/2020
Công chứng viên hợp danh

164
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRẦN THANH VŨ

229 Trần Hưng Đạo, khu 

phố Tây A, phường Đông 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

165
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THỊ THU DUNG

Khu phố Bình Phước, 

phường Lái Thiêu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

163
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHÚ MỸ

Tổ 2, khu phố Quảng Phú, 

phường Phú Mỹ, Thành 

phố Hồ Chí Minh

166
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

MAI THÀNH LONG

Số 270 Đường 30/4, 

phường Rạch Dừa, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Bùi Thái Giang        
989/QĐ-BТР ngày 

26/4/2013
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Văn Hợp
337/QĐ-BTP ngày 

07/03/2022
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Minh
674/QĐ-BTP ngày 

15/04/2022

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Đặng Tuấn Phong
34/QĐ-TP ngày 

22/07/2002 
Trưởng Văn phòng

Trần Quốc Tuấn
2337/QĐ-BTP ngày 

17/11/2017
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Như Trang
1495/QĐ-BTP ngày 

12/7/2016
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Hữu Lực
1779/QĐ-BTP ngày 

17/6/2025
Công chứng viên hợp danh

Lê Đình Thao
1271/QĐ-BTP ngày 

03/6/2014
Trưởng Văn phòng

Phạm Văn Bình
451/QĐ-BTP ngày 

27/02/2014
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Oanh
2104/QĐ-UBND ngày 

13/10/2025

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Nguyễn Trường Sung
1353/TP-CC ngày 

23/01/2014 
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Văn Trí
552/QĐ.UB ngày 

10/6/1994
Công chứng viên hợp danh

168
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

806/A16 Đường 30/4, 

phường Phước Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

169
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

152 đường GS01, Khu đô 

thị -  thương mại -  dịch 

vụ Quảng Trường Xanh, 

Khu phố Tây A, phường 

Đông Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh.

167

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHÚ AN

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Văn Hợp) 

Số 1459 Đại lộ Bình 

Dương, phường Phú An, 

Thành phố Hồ Chí Minh

170

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐÔNG HÒA

(tên cũ Văn phòng công chứng Lê 

Đình Thao)

444, Quốc lộ 1K, Khu phố 

Nội Hóa 1, phường Đông 

Hòa, Thành phố Hồ Chí 

Minh.

171
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

CHẤN PHONG

Khu phố Trảng Lớn, 

phường Tân Thành, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Thị Thanh Vân
1749/QĐ-BTP ngày 

22/8/2016
Trưởng Văn phòng

Đỗ Thị Huỳnh Trang
1718/QĐ-BTP ngày 

20/10/2017
Công chứng viên hợp danh

Hoàng Thị Thu Phương
122/QĐ-BTP ngày 

17/01/2018
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Phúc Hậu
2289/QĐ-BTP ngày 

27/9/2023
Công chứng viên hợp danh

Lê Trung Kiên
906/QĐ-BTP ngày 

06/10/2008
Trưởng Văn phòng

Phạm Thu Lam
750/QĐ-BTP ngày 

20/5/2011
Công chứng viên hợp danh

Trần Thị Bích Trà
720/QĐ-BTP ngày 

31/3/2020
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Điển
1903/QĐ-BTP ngày 

11/9/2020
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Thanh Thủy
2314/QĐ-BTP ngày 

26/10/2009
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Thi
2007/QĐ-BTP ngày 

11/11/2015
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Thị Ánh Quý
1300/QĐ-BTP ngày 

12/8/2021

Công chứng viên làm việc 

theo chế độ hợp đồng 

Trần Văn Thông        
2631/QĐ-BTP ngày 

23/12/2016
Trưởng Văn phòng

Phạm Thị Minh Thắm
1232/QĐ-BTP ngày 

26/5/2022
Công chứng viên hợp danh

172
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

NGUYỄN THỊ THANH VÂN

Đường DT 750 ấp Đồng 

Trai, xã Thanh An, Thành 

phố Hồ Chí Minh

173
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HOÀNG THỊ THU PHƯƠNG

Số C504, đường D33, The 

Oasis II, Khu định cư Việt-

Sing, khu phố 4, phường 

An Phú, Thành phố Hồ 

Chí Minh

176
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

HÒA LỢI

Đường Võ Nguyên Giáp, 

phường Hòa Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

177

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BẾN CÁT

(tên cũ Văn phòng công chứng Trần 

Văn Thông)

Thửa số 82 (Ô 82), Lô 

G19, khu dân cư Lai 

Hưng, phường Bến Cát, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

174
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ TRUNG KIÊN

số 453 Nguyễn An Ninh, 

phường Tam Thắng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

175

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

UYÊN HƯNG

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Thị Điển)

Thửa 05, Lô A, khu dân 

cư thương mại Uyên 

Hưng, đường số 13, 

phường Tân Uyên, Thành 

phố Hồ Chí Minh



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Trương Lê Nguyên Thảo
3216/QĐ-BTP ngày 

01/12/2014
Trưởng Văn phòng

Phạm Ngọc Hưng
708/QĐ-BTP ngày 

31/3/2020
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Phương Duy
2221/QĐ-BTP ngày 

05/9/2013
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Diễm Loan
284/QĐ-BTP ngày 

25/02/2022
Công chứng viên hợp danh

Đinh Văn Hoàng
379/QĐ-BTP ngày 

14/3/2022
Trưởng Văn phòng

Trần Thị Thanh Trúc
1630/QĐ-UB ngày 

11/10/1995
Công chứng viên hợp danh

Đoàn Cao Thái
2315/QĐ-BTP ngày 

26/10/2009
Trưởng Văn phòng

Nguyễn Thị Mai
1742/QĐ-BTP ngày 

22/8/2016
Công chứng viên hợp danh

Nguyễn Văn Đức 
2487/QĐ-BTP ngày 

04/12/2017
Trưởng Văn phòng

Trần Thị Thảo
1062/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025
Công chứng viên hợp danh

Trần Tuấn Thắng        
1775/QĐ-BTP ngày 

27/10/2017
Trưởng Văn phòng

Huỳnh Phan Trung Hiếu
1492/QĐ-BTP ngày 

08/8/2023
Công chứng viên hợp danh

Trần Văn Phúc
1007/QĐ-BTP ngày 

05/4/2010
Trưởng Văn phòng

Đoàn Thị Phương Thảo
1596/QĐ-UBND ngày 

17/9/2025
Công chứng viên hợp danh

Lê Văn An 07/QĐ ngày 15/10/1996 Trưởng Văn phòng

Nguyễn Việt Cường
2216/QĐ-BTP ngày 

30/6/2025
Công chứng viên hợp danh

Số 35, Nguyễn Chí Thanh, 

xã Ngãi Giao, Thành phố 

Hồ Chí Minh

181
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÀU BÀNG

Ấp Bàu Bàng, xã Bàu 

Bàng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

178

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

AN THẠNH

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Trương Lê Nguyên Thảo)

304/2D đường Nguyễn 

Chí Thanh, khu phố 

Thạnh Bình, phường 

Thuận An, Thành phố Hồ 

Chí Minh

179
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

BÀ RỊA

Tổ 1, Ô 1, ấp Bắc 3, 

phường Tam Long, Thành 

phố Hồ Chí Minh

184
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

TRẦN VĂN PHÚC

Tổ 2, Quốc lộ 56, thôn Mỹ 

Đức, xã Ngãi Giao, Thành 

phố Hồ Chí Minh

185
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LÊ VĂN AN

31 Nguyễn Kiệm, phường 

Tam Thắng, Thành phố 

Hồ Chí Minh

182

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

LONG ĐIỀN

(tên cũ Văn phòng công chứng 

Nguyễn Văn Đức)

18 đường Nguyễn Văn 

Trỗi, xã Long Điền, Thành 

phố Hồ Chí Minh

183

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

PHƯỚC TRUNG

(tên cũ Văn phòng công chứng Thân 

Văn Qúy)

3227 Khu phố 4, phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

180
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG 

ĐINH VĂN HOÀNG



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Hồ Phương Vinh
3817/QĐ-BTP ngày 

17/12/2009
Trưởng Phòng

Nguyễn Văn Sỹ
1445/QĐ-BTP ngày 

03/7/2024
Phó Trưởng phòng

Lê Thị Cẩm Tú
21/QĐ-TP ngày 

23/8/2001
Công chứng viên

Thái Thanh Hiệp
3818/QĐ-BTP ngày 

17/12/2009
Công chứng viên

Nguyễn Thị Thủy
2648/QĐ-BTP ngày 

03/10/2012
Công chứng viên

Trịnh Huỳnh Liêm Khiết
2649/QĐ-BTP ngày 

03/10/2012
Công chứng viên

Võ Quốc Hùng
1751/QĐ-BTP ngày 

25/7/2014
Công chứng viên

Hoàng Mạnh Thắng
28/QĐ-TP ngày 

28/4/2003
Trưởng Phòng

Lê Ngọc Tình
3815/QĐ-BTP ngày 

17/12/2009
Phó Trưởng Phòng

Hoàng Trọng Nghĩa
24/QĐ-TP ngày 

19/5/2004
Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Như Hoài
900/QĐ-BTP ngày 

06/6/2011
Công chứng viên

Trần Thị Như Ý
2651/QĐ-BTP ngày 

03/10/2012
Công chứng viên

Lê Trí Hồ
469/QĐ-BTP ngày 

13/03/2015
Công chứng viên

Phan Thị Mai Trang
329/QĐ-BTP ngày 

11/02/2014
Công chứng viên

Nguyễn Trung Tín
487/QĐ-BTP ngày 

29/3/2021
Công chứng viên

 PHÒNG CÔNG CHỨNG

97 Đường Pasteur, 

phường Sài Gòn, Thành 

phố Hồ Chí Minh.

1
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

94-96 Ngô Quyền, 

phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh

2
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 2 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Văn Hòa
3816/QĐ-BTP ngày 

17/12/2009
Trưởng Phòng

Nguyễn Thị Thu Ba
04/QĐ-TP ngày 

06/1/2003
Phó Trưởng Phòng

Lưu Văn Toàn
2041/QĐ-BTP ngày 

23/8/2012
Phó Trưởng Phòng

Vũ Thị Thanh Thảo
3813/QĐ-TP ngày 

17/12/2009
Công chứng viên

Mai Đức Thế Anh 
2682/QĐ-BTP ngày 

9/11/2010
Công chứng viên

Nguyễn Hải Lý 
2650/QĐ-BTP ngày 

03/10/2012
Công chứng viên

Hồng Ngọc Thu Thủy
2180/QĐ-BTP ngày 

24/9/2014
Công chứng viên

Đỗ Xuân Thy
120/QĐ-BTP ngày 

17/01/2018
Công chứng viên

Nguyễn Kim Kiều Hương
161/QĐ-BTP ngày 

08/02/2022
Công chứng viên

Trần Phương Lan
219/QĐ-BTP ngày 

24/02/2023
Công chứng viên

Lê Thị Khánh Linh
2923/QĐ-BTP ngày 

14/12/2023
Công chứng viên

Trần Thị Hồng Nhung
1288/QĐ-UBND ngày 

05/9/2025
Công chứng viên

12 Thống Nhất, phường 

Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh

3
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 3 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Nguyễn Mạnh Cường
09/QĐ-TP ngày 

30/3/2001
Trưởng Phòng

Huỳnh Kim Điệp
500/QĐ-BTP ngày 

13/4/2007
Phó Trưởng Phòng

Hoàng Thị Kim Tuyến
3812/QĐ-BTP ngày 

17/12/2009
Phó Trưởng Phòng

Quản Huy Phương
23/QĐ-TP ngày 

19/5/2004
Công chứng viên

Tạ Hoàng Anh
3811/QĐ-BTP ngày 

17/12/2009
Công chứng viên

Nguyễn Phong Lan
445/QĐ-BTP ngày 

27/02/2014
Công chứng viên

Phan Thế Vinh
444/QĐ-BTP ngày 

27/02/2014
Công chứng viên

Võ Phước Lộc
1853/QĐ-BTP ngày 

11/8/2014
Công chứng viên

Hồ Xuân Hương
2179/QĐ-BTP ngày 

24/9/2014
Công chứng viên

Nguyễn Thị Minh Châu
2178/QĐ-BTP ngày 

24/9/2014
Công chứng viên

Nguyễn Thị Thu Hiền
1905/QĐ-BTP ngày 

11/9/2020
Công chứng viên

Huỳnh Hải Yến
1814/QĐ-BTP ngày 

07/9/2022
Công chứng viên

Nguyễn Thị Thu Huyền
466/QĐ-BTP ngày 

28/3/2023
Công chứng viên

Trần Thị Kim Ngân
465/QĐ-BTP ngày 

28/3/2023
Công chứng viên

4

25/5 Hoàng Việt, phường 

Tân Sơn Nhất, Thành phố 

Hồ Chí Minh

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ  4 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Từ Dương Tuấn
399/QĐ-BTP ngày 

11/3/2016
Trưởng Phòng

Võ Thu Giang
2398/QĐ-BTP ngày 

23/8/2012
Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Ngọc Tú
2845/QĐ-BTP ngày 

30/9/2010
Phó Trưởng Phòng

Trần Bảo Nam
2484/QĐ-BTP ngày 

30/9/2010
Công chứng viên

Chu Kim Khánh
2728/QĐ-BTP ngày 

31/10/2012
Công chứng viên

Nguyễn Thị Ái Hương 
2827/QĐ-BTP ngày 

31/10/2012
Công chứng viên

Nguyễn Thị Hải Đông
1663/QĐ-BTP ngày 

04/8/2016
Công chứng viên

Nguyễn Bích Quỳnh Như
777/QĐ-BTP ngày 

06/4/2020
Công chứng viên

Nguyễn Phạm Vĩnh Khoa
2431/QĐ-BTP ngày 

16/10/2023
Công chứng viên

Đỗ Thiện Căn
10/QĐ-BTP ngày 

04/11/1996
Trưởng Phòng

Huỳnh Thị Hồng Hoa
710/QĐ-TP ngày 

29/4/2005
Phó Trưởng Phòng

Trương Vũ An
975/QĐ-BTP ngày 

23/5/2008
Phó Trưởng Phòng

Nguyễn Quốc Phụng
2297/QĐ-BTP ngày 

9/12/2008
Công chứng viên

Lê Hoàng Hiệp
2966/QĐ-BTP ngày 

04/12/2013
Công chứng viên

Phan Thị Hồng Phấn 
2856/QĐ-BTP ngày 

15/12/2010
Công chứng viên

Trần Bảo Thoa
1098/QĐ-BTP ngày 

20/5/2016
Công chứng viên

278 đường Nguyễn Văn 

Nghi, phường Hạnh 

Thông, Thành phố Hồ Chí 

Minh

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 5 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 6 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

5

47A Nguyễn Văn Đậu, 

phường Bình Lợi Trung, 

Thành phố Hồ Chí Minh

6



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Đỗ Hà Hồng
27/QĐ-BTP ngày 

13/4/2007
Trường Phòng

Nguyễn Hải Hồ
1097/QĐ-BTP ngày 

20/5/2016
Phó Trưởng Phòng

Đặng Thị Hảo
18/QĐ-TP ngày 

23/8/2001 
Công chứng viên

Nguyễn Bình Quyền
2483/QĐ-BTP ngày 

30/9/2010
Công chứng viên

Hoàng Thu Tâm
2399/QĐ-TP ngày 

23/8/2012
Công chứng viên

Bùi Thị Oanh
1336/QĐ-BTP ngày 

17/7/2015
Công chứng viên

Lê Sỹ Quyên
1357/QĐ-BTP ngày 

28/8/2017
Công chứng viên

Đặng Trung Sơn
1685/QĐ-BTP 

ngày10/6/2025
Công chứng viên

Trần Hoàng Quảng Thiên
686/QĐ-BTP ngày 

05/5/2023
Công chứng viên

Lý Thanh Thoại
481/QĐ-BTP ngày 

26/3/2024
Trưởng Phòng

Thái Quốc Nam
1000/QĐ-UBND ngày 

28/8/2025
Công chứng viên

Nguyễn Phú Cường
2092/QĐ-BTP ngày 

03/9/2009
Trưởng Phòng

Lưu Trường Ân
1231/QĐ-BTP ngày 

26/5/2022
Công chứng viên

Nguyễn Đức Long 
1979/QĐ-UBND ngày 

06/10/2025

Công chứng viên làm việc theo 

chế độ hợp đồng

Vũ Thị Hiên 
1919/QĐ-UBND ngày 

02/10/2025

Công chứng viên làm việc theo 

chế độ hợp đồng

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 8 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 9 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

469 đại lộ Bình Dương, 

phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 7 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8

388 Nguyễn Văn Luông, 

phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

7

Số 30/7 đường ĐT 743C, 

khu phố Đồng An, phường 

Bình Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

9



STT
Tên tổ chức hành nghề 

công chứng
Địa chỉ trụ sở Họ và tên 

Quyết định bổ 

nhiệm/bổ nhiệm lại 

Công chứng viên

Chức vụ

Phạm Thị Ánh Nguyệt
18/QĐ-BTP ngày 

02/01/2014
Trưởng Phòng

Nguyễn Ngọc Hậu
4378/QĐ ngày 

30/11/2011
Công chứng viên

Phạm Thị Kim Oanh
17/QĐ-BTP ngày 

02/01/2014
Trưởng Phòng

Trần Văn Tiến
903/QĐ-BTP ngày 

28/5/2012
Công chứng viên

Nguyễn Văn Hưng
1959/QĐ-BTP ngày 

27/6/2025

Công chứng viên làm việc theo 

chế độ hợp đồng

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 10 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 11 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

31 đường Tú Mỡ, phường 

Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí 

Minh

11

83 Đồ Chiểu, phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

10
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